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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế  

tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 20) 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI 

CỦA VIRUS CORONA TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống 

dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 7030/QĐ-BTL ngày 25/12/2019 Bộ Tư lệnh Quân 

khu 3 về việc giải thể Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định 

và tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực của tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 98/TTr-SYT ngày     

09/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly 

y tế đối với 119 người có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 

- Địa điểm cách ly: Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định - Địa chỉ: xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản. 

- Lý do cách ly: Đi về từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về địa phương.  

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày kể từ ngày từ Bệnh viện Bạch Mai, 

Hà Nội về địa phương. 

- Áp dụng biện pháp cách ly y tế: từ ngày 09/4/2020.    

 



 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, các cá nhân có 

tên tại Điều 1 được hưởng chế độ ăn, mặc, ở và không được tiếp xúc trực tiếp 

với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Được hưởng các chế độ đối với người 

bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại khoản 

1, 2, 3 Điều 14, Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, 

theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 

bộ binh 2, Trung đoàn 180 Khung thường trực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam 

Định. Bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn; thông báo cho các 

địa phương ngày hết hạn cách ly; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo 

an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Ủy ban nhân dân các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân 

Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu thông báo đến gia đình các cá nhân có tên tại 

Điều 1 Quyết định này; bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón các đối tượng 

phải cách ly y tế của địa phương mình đến địa điểm cách ly; đảm bảo công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển (yêu 

cầu các đối tượng phải đeo khẩu trang trên xe, thực hiện phun khử khuẩn sau khi 

vận chuyển). Tiếp tục báo cáo danh sách các trường hợp phải cách ly y tế tại địa 

điểm cách ly tập trung bằng văn bản về Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo tỉnh) để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo xem xét phê 

duyệt bổ sung. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đảm 

bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị liên 

quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực 

hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp 

dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính; 

Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu; 

thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 

- Văn Phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Như Điều 5; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 
 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ  

TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG CỦA TỈNH NAM ĐỊNH (ĐỢT 20 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCĐ ngày        /4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ cư trú Lý do cách ly 

Ngày tiếp 

xúc gần 

nhất với 

yếu tố nguy 

cơ 

Tình trạng sức 

khỏe 
Ghi chú 

I Huyện Nam Trực: 30 trường hợp 

1 Vũ Văn Thế 1994 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 1+2, Nam 

Dương 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

 

2 Phan Tất Nghiêm 1991 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 13, Nam Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

3 Nguyễn Tất Võ 1971 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 14, Nam Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

4 Nguyễn Văn Hiếu 1955 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 17, Nam Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

5 Trần Văn Được 1967 Nam 
Việt 

Nam 

Tổ 16, Thị trấn Nam 

Giang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
21/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

6 Trần Văn Hữu 1978 Nam 
Việt 

Nam 

Tổ 16, Thị trấn Nam 

Giang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

7 Nguyễn Văn Quyên 1975 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Thạch Bi, Xã 

Nam Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
21/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

8 Nguyễn Văn Quyền 1965 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Thạch Bi, Xã 

Nam Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

9 Vũ Văn Thủy 1966 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phú Thọ, Xã 

Nam Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

10 Phạm Anh Hải 1975 Nam 
Việt 

Nam 
Đội 3, Xã Điền Xá 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

11 Trần Văn Thiêm 1965 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Nho Lâm, Xã 

Bình Minh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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12 Đoàn Văn Ngần 1980 Nam 
Việt 

Nam 

Tổ 2, Thị trấn Nam 

Giang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

13 Đoàn Văn Được 1982 Nam 
Việt 

Nam 

Tổ 2, Thị trấn Nam 

Giang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

14 Nguyễn Văn Linh 1987 Nam 
Việt 

Nam 

Tổ 5, Thị trấn Nam 

Giang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

15 Nguyễn Thị Tho 1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 16, Nam Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

16 Bùi Văn Toản 1986 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn Nội, xã Nam 

Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

17 Lê Thị Mỵ 1964 Nữ 
Việt 

Nam 

Cổ Chử, Xã Bình 

Minh 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Thần kinh BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

18 Lê Văn Viết 1967 Nam 
Việt 

Nam 

Nho Lâm, Xã Bình 

Minh 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Thần kinh BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

19 Lê Thị Thêu 1975 Nữ 
Việt 

Nam 

Nho Lâm, Xã Bình 

Minh 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Thần kinh BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

20 Đỗ Thái Thơm 1963 Nam 
Việt 

Nam 

Cổ Chử, Xã Bình 

Minh 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Thần kinh BV Bạch 

 Mai 

15/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

21 Vũ Xuân Thủy 1970 Nam 
Việt 

Nam 

Trung Thái, Xã Nam 

Thái 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Tim mạch BV Bạch 

Mai 

13/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

22 Nguyễn Văn Dũng 1986 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 6, Xã Nam 

Toàn 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Thần kinh BV Bạch 

Mai 

24/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

23 Vũ Văn Thi 1968 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 1+2, Xã Nam 

Dương 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Tim mạch BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

24 Vũ Thị Thư 2003 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 1+2, Xã Nam 

Dương 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Tim mạch BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 



3 
  

25 Vũ Thị Tám 1997 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 1+2, Xã Nam 

Dương 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Tim mạch BV Bạch 

Mai 

20/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

26 Nguyễn Thị Tươi 1972 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Dứa, Xã Hồng 

Quang 

Chăm sóc người nhà tại 

Khoa Tim mạch BV Bạch 

Mai 

13/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

27 Trần Thị Anh 1989 Nữ 
Việt 

Nam 

Phúc Đức, Xã Nam 

Hồng 

Đưa người nhà đến khám 

tại khoa Thần kinh BV 

Bạch Mai 

12/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

28 Đặng Nhật Tân 1982 Nam 
Việt 

Nam 

Thịnh Phú, Xã Nam 

Hồng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

29 Đặng Hồng Tú 1965 Nam 
Việt 

Nam 

Thịnh Phú, Xã Nam 

Hồng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

30 Bùi Văn Đông 1937 Nam 
Việt 

Nam 

Phú Cường, Xã Nam 

Thanh 

Đưa người nhà đến khám 

tại khoa Tim mạch BV 

Bạch Mai 

26/3/2020 
Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

II Huyện Trực Ninh: 08 trường hợp 

31 Đỗ Trọng Hoành  1950 Nam 
Việt 

Nam 
Đội 11, Xã Liêm Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

32 Phạm Văn Vọng  1963 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn 17, Xã Trực 

Đạo 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

33 Nguyễn Thị Bích  1975 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Đại Thắng 2, 

Xã Phương Định 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

34 Nguyễn Thị Giang  1990 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Tiền Tiên, Xã 

Phương Định 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

35 Trương Thị Út  1967 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 16, Xã Trực Nội 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

36 Đặng Văn Chứ  1975 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 8, Trực Hùng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

37 Nguyễn Thị Lụa  1960 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 4 Đông Thượng 

Ninh, Xã Trung Đông 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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38 Mai Văn Huy 1993 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 13, Xã Trực 

Khang 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
21/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

III Huyện Vụ Bản: 26 trường hợp 

39 Nguyễn Thị Khuyên 1998 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Trại Dầu, Xã 

Tân Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Thực tập 

tại BV 

Bạch Mai 

40 Phạm Hoàng Hơn 1981 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phòng Cốc, Xã 

Tân Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

41 Đỗ Thị Nhị 1985 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Phòng Cốc, Xã 

Tân Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

42 Phạm Thành An 2010 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phòng Cốc, Xã 

Tân Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

43 Nguyễn Văn Trung 1991 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Quế, Xã Trung 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

44 Nguyễn Đắc Quang 1988 Nam 

 

Việt 

Nam 

Xóm Quế, Xã Trung 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

45 Trần Thị Loan 1962 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Phố, Xã Trung 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

46 Nguyễn Ngọc ánh 1969 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Cùng, Xã 

Thành Lợi 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

47 Trần Thị Gái 1936 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Minh Khai, Xã 

Thành Lợi 

Điều trị tại Khoa Tim 

Mạch BV Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

48 Nguyễn Thái An 2000 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn Đào, Xã Hiển 

Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
22/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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49 Trần Thị Uân 1966 Nữ 
Việt 

Nam 

Thôn Đào, Xã Hiển 

Khánh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
22/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

50 Nguyễn Văn Linh 1962 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 6, Xã Tân 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

51 Nguyễn Thị Yến 1963 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 6, Xã Tân 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

52 Nguyễn Văn Huy 1984 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 6, Xã Tân 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

53 Trần Thị Hải 1964 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Mĩ Côi, Thị 

trấn Gôi 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

54 Trần Thị Chiến 1990 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Non Côi, Thị 

trấn Gôi 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

55 Phạm Thế Duyệt 1959 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phong Vinh, 

Xã Đại Thắng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

56 Phạm Văn Sính 1940 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Điện Biên, Xã 

Đại Thắng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

57 Vũ Thị Thúy Hồng 1985 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Đông Linh, Xã 

Đại Thắng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

58 Vũ Kim Chung 1959 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Phong Vinh, 

Xã Đại Thắng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

59 Phạm Văn Thuận 1980 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Đông Linh, Xã 

Đại Thắng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

60 Dương Thị Xuân 1967 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Phú Thọ, Xã 

Tam Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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61 Trương Thị Nương 1987 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm Phú Thọ, Xã 

Tam Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
14/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

62 
Trương Trọng 

Tường 
1960 Nam 

Việt 

Nam 

Xóm Phú Thọ, Xã 

Tam Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

63 Trương Văn Thái 1980 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phú Thứ, Xã 

Tam Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

64 Phạm Văn Toan 1983 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Phú Thứ, Xã 

Tam Thanh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
21/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

IV Huyện Xuân Trường: 10 trường hợp 

65 Vũ Thị Phương 1980 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 4, Xã Xuân 

Vinh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
12/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

66 Đặng Văn Hùng 1984 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 8, Xã Xuân 

Vinh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

67 Đặng Thị Quế 1989 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 15, Xã Xuân 

Vinh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

68 Trần Hải Thượng 1979 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 3, Xã Xuân 

Phương 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

69 Phạm Thị Ngân 1982 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 2, Xã Xuân 

Phong 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

70 Vũ Văn Việt 1960 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 1, Xã Xuân 

Hòa 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

71 Bùi Văn Hòa 1952 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 9, Xã Xuân 

Hòa 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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72 Nguyễn Văn Quý 1975 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 4 Nghĩa Xá, 

Xã Xuân Ninh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
21/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

73 Nguyễn Văn Hóa 1963 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 4 Nghĩa Xá, 

Xã Xuân Ninh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

74 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
1999 Nữ 

Việt 

Nam 

Xóm 6, Xã Xuân 

Thành 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

V Huyện Nghĩa Hưng: 29 trường hợp 

75 Vũ Thị Thư 1979 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 1, Xã Nam 

Điền 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

76 Doãn Thị Đào 1981 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 1, Xã Nam 

Điền 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

77 Ngô Thị Liên  1953 Nữ 
Việt 

Nam 

Tạm trú Xóm 6, Xã 

Nam Điền 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

78 Trần Thị Khen 1964 Nữ 
Việt 

Nam 

Đ3 Phú Thọ, Xã 

Nghĩa Hải 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

79 Trần Văn Báu 1963 Nam 
Việt 

Nam 

Đội 3, Xã Nghĩa 

Hồng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

80 Trần Văn Lương 1979 Nam 
Việt 

Nam 

Đội 4, Xã Nghĩa 

Hồng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
13/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

81 Ngô Thị Khuyên 1972 Nữ 
Việt 

Nam 

Đội 15, Xã Nghĩa 

Hồng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
15/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

82 Trần Văn Thuần 1968 Nam 
Việt 

Nam 

Đội 2, Xã Nghĩa 

Hồng  

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
12/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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83 Trần Đức Hiệp 1987 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm Đồng Hưng, 

Xã Nghĩa Lạc 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

84 Tống Thi Thơm 1954 Nữ 
Việt 

Nam 

Đội 1, Xã Hoàng 

Nam 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
12/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

85 Ngô Thị Tem 1964 Nữ 
Việt 

Nam 
Xã Hoàng Nam 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
12/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

86 Đoàn Thị The 1975 Nữ 
Việt 

Nam 

Đội 14, Xã Nghĩa 

Phong 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
15/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

87 Nguyễn Văn Hùng 1988 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm13, Xã Nghĩa 

Phú 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

88 Nguyễn Thị Vòng 1973 Nữ 
Việt 

Nam 
Thị trấn Rạng Đông 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

89 Hoàng Văn Năm 1979 Nam 
Việt 

Nam 
Thị trấn Rạng Đông 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

90 Trần Văn Bàng 1963 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 9 Ngoài Voi, 

Xã Nghĩa Sơn 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

91 Phạm Văn Tuệ 1945 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 13, Xã Nghĩa 

Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

92 Trịnh Thế Hùng 1956 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 7, Xã Nghĩa 

Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

93 Đàm Thị Nguyệt 1977 Nữ 
Việt 

Nam 

Xóm 9, Xã Nghĩa 

Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

94 Đàm Văn Chuyển 1987 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 14, Xã Nghĩa 

Thái 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
24/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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95 Trương Đức Thịnh 1955 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn Hải Sơn, Xã 

Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

96 Trần Văn Hoàn 1973 Nam 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
12/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

97 Trịnh Ngọc Vịnh 1961 Nam 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
15/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

98 Trương Thị Toàn 1964 Nữ 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

99 Trần Thu Hà 1998 Nữ 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
19/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

100 Trịnh Văn Viễn 1964 Nam 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

101 Nguyễn Văn Viện 1967 Nam 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

102 Hoàng Văn Ghi 1964 Nam 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

103 Trịnh Thị Liên 1972 Nữ 
Việt 

Nam 
Xã Nghĩa Thịnh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

VI Huyện Hải Hậu: 18 trường hợp 

104 Nguyễn Văn Thực 1962 Nam 
Việt 

Nam 
TDP số 5, TT. Cồn 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

105 Nguyễn Thị Nhiên 1963 Nữ 
Việt 

Nam 
TDP số 3, TT. Cồn 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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106 Trần Thị Tỉnh 1966 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 17, Hải Long 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

107 Bùi Thị Nhãn 1972 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 14, Hải Tây 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

108 Trần Văn Cảnh  1986 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 18, Hải Anh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

109 Trần Văn Quang  1983 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 18, Hải Anh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
14/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

110 Đỗ Văn Trung 1979 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 13, Hải Anh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

111 Đỗ Văn Hiếu 1982 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 13, Hải Anh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
18/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

112 Nguyễn Thành Nam 1986 Nam 
Việt 

Nam 

TDP13, TT.Thịnh 

Long 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

113 Phạm Văn Dũng 1984 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 10, Hải Nam 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
23/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

114 Hoàng Văn Thiện 1982 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 14, Hải Nam 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
24/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

115 Nguyễn Văn Kỳ 1963 Nam 
Việt 

Nam 
Xóm 17, Hải Long 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

116 Nguyễn Văn Tòng 1955 Nam 
Việt 

Nam 

TDP Cao An, TT. 

Cồn 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
16/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

117 Mai Thị Hợi 1971 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 6, Hải Hưng 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
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118 Nguyễn Thị Phương 1965 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 15, Hải Tây 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
17/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

119 Nguyễn Thị Hằng 1994 Nữ 
Việt 

Nam 
Xóm 7A, Hải Minh 

Đến căng tin Bệnh viện 

Bạch Mai 
20/3/2020 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 
 

Tổng số: 119 trường hợp 
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